
Bảng biểu phí lớp 1 năm học 2023/2024 

• Tổng nộp trọn gói 2 tháng hè Tháng 6, 7 (từ 05/06-31/7/2023): 6.020.000đ 
• Nộp trước tiền HP, Năng khiếu, bán trú Tháng 8, 9:  

       2.500.000đ/tháng x 2 tháng = 5.000.000đ 
• Phí Duy trì cấp học:  3.000.000đ/Cấp học (Hoàn trả vào cuối cấp) 

TỔNG NỘP: 14.020.000đ 

NỘI DUNG HỌC ĐVT CHÍNH 
THỨC HỌC HÈ Ghi chú

Học phí chính 
khóa

Tháng 1.600.000đ
2.050.0

00đ

Học cả ngày từ thừ 2 đến thứ 
6. 
Học tăng cường: Luyện Toán, 
Tiếng Anh CR, Tin học, GD 
KNS

Học tăng cường Tháng 450.000đ

Học năng khiếu Tháng 150.000đ Miễn 
phí Bắt buộc

Bán trú Tháng 300.000đ 300.000
đ Bắt buộc

Tiền ăn Ngày 30.000đ 30.000đ  Ăn 2 bữa/ngày (trưa và lỡ 
chiều)

Tiền xe đưa đón Ngày 35.000đ 35.000đ
Phạm vi 3 km  
(Đưa đón theo yêu cầu theo 
thỏa thuận riêng)

Hoạt động tham 
quan, dã ngoại, 
trải nghiệm

Đợt
Có thông báo cụ thể theo Kế 
hoạch. Phụ huynh, học sinh 
đăng kí


